
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 3102/QĐ-SGDĐT 
 

            Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cử cán bộ và giáo viên phổ thông tham gia nghiên cứu, góp ý các 

bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về việc lấy ý kiến chuyên môn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan để đảm bảo chất lượng sách giáo khoa triển khai Chương trình giáo 

dục phổ thông mới; 

Căn cứ Công văn số 5919/BGDĐT-GDTrH ngày 25/10/2023 của Bộ 

GDĐT về việc tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 9; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cử 134 cán bộ và giáo viên phổ thông tham gia tham gia Hội đồng 

nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Các thành viên của Hội đồng có trách nhiệm tham gia nghiên cứu 

và góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 9.  

- Hình thức: nghiên cứu, góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 (định dạng 

pdf) qua website của các nhà xuất bản;  

- Thời gian: từ ngày 31/10/2023 đến ngày 14/11/2023, các thành viên nhận 

thông tin về tài khoản tham gia góp ý qua email để đăng nhập website và góp ý 

các bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 (mẫu phiếu góp ý tại Phụ lục 1);  

- Địa điểm: địa chỉ website của nhà xuất bản và tài khoản được gửi qua địa chỉ 

email của các thành viên của Hội đồng. Các thành viên tham gia nhóm Zalo theo 

link: https://zalo.me/g/dejcao023  để nhận thông tin tài khoản (QR ). 

https://zalo.me/g/dejcao023
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- Các giáo viên được cử tham gia góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 gửi 

Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa về Sở GDĐT qua Phòng GDPT, qua email 

sonlt@hue.edu.vn  (ĐT: 0905.930.406) vào ngày 14/11/2023. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh Tra, Trưởng các phòng, ban của Sở 

GDĐT, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các Cán bộ, Giáo viên có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Vụ GDTrH; 

- Phó Giám đốc; 

- Các Phòng GDĐT (thực hiện); 

- Các trường Trung học cơ sở (thực hiện); 

- Lưu: VT, GDPT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tân 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

mailto:sonlt@hue.edu.vn


 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCHCÁN BỘ VÀ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG THAM GIA NGHIÊN CỨU, GÓP Ý CÁC BẢN MẪU  

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-GDPT ngày 30/10/2023 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 

 

STT 
Môn 

học 
Họ và tên 

Năm vào 

ngành 
Đơn vị/Trường Số điện thoại Email Nhiệm vụ 

1  Toán Đoàn Minh Thắng  Phó Giám đốc Sở GDĐT 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

0914066496 thangdm@hue.edu.vn Chủ tịch 

2  Tiếng Anh Mai Anh Ngọc 2002 Trưởng phòng Phòng GDPT Sở GDĐT 0905925416 ngocma@hue.edu.vn P.Chủ tịch 

3  Toán Trần Xuân Hùng 2005 CV Phòng GDPT Sở GDĐT 0927343101 hungtx@hue.edu.vn Ủy viên 

4  Ngữ Văn Tôn Nữ Quỳnh My 2002 CV Phòng GDPT Sở GDĐT 0972438521 mytnq@hue.edu.vn Ủy viên 

5  KHTN Lê Thanh Sơn 2003 CV Phòng GDPT Sở GDĐT 0905930406 sonlt@hue.edu.vn Ủy viên 

6  KHTN Trần Văn Hoành 1992 CV Phòng GDPT Sở GDĐT 0946948866 hoanhtv@hue.edu.vn Ủy viên 

7  KHTN Trần Gia Trí 1996 CV Phòng GDPT Sở GDĐT 0945313323 trtg@hue.edu.vn Ủy viên 

8  LS&ĐL Nguyễn Văn Cường 2001 CV Phòng GDPT Sở GDĐT 0982420480 cuongnv@hue.edu.vn Ủy viên 

9  LS&ĐL Nguyễn Ngọc Chương 2005 CV Phòng GDPT Sở GDĐT 0905939086 chuongnn@hue.edu.vn Ủy viên 

10  GDTC Nguyễn Văn Hưng 1995 CV Phòng GDPT Sở GDĐT 0931909843 hungnv@hue.edu.vn Ủy viên 

11  GDCD Hồ Thị Tú Oanh 2000 CV Phòng GDPT Sở GDĐT 0905853229 oanhhtt@hue.edu.vn Ủy viên 

12  Tin học Nguyễn Thị Hoàng Anh 1998 CV Phòng Thanh tra Sở GDĐT 0914351537 hoanganh.education@gmail.com Ủy viên 

13  Toán Trần Thị Nhã Trang 2011 THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế 0947734101 trangtran2107@gmail.com Ủy viên 

14  Toán Nguyễn Văn Thành 2003 THCS Phong Hòa, Phong Điền 0906566268 thanhlieu642@gmail.com Ủy viên 

15  Toán Trần Thị Thanh Tươi 2002 THCS Thủy Phương, Hương Thủy 0934800005 ttttuoi@gmail.com Ủy viên 

16  Toán Trần Tôn Nữ Hồng Anh 1998 THCS TT Khe Tre, Nam Đông 0948192291 anhhoa192291@gmail.com Ủy viên 

mailto:ngocma@hue.edu.vn
mailto:mytnq@hue.edu.vn
mailto:sonlt@hue.edu.vn
mailto:hoanhtv@hue.edu.vn
mailto:trtg@hue.edu.vn
mailto:cuongnv@hue.edu.vn
mailto:chuongnn@hue.edu.vn
mailto:hungnv@hue.edu.vn
mailto:anhhtt@hue.edu.vn
mailto:hoanganh.education@gmail.com
mailto:thanhlieu642@gmail.com
mailto:ttttuoi@gmail.com
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17  Toán Phan Phước Thái 2006 THCS Lê Lợi, A Lưới 0905920177 phanphuocthai@gmail.com Ủy viên 

18  Toán Lê Văn Minh Tuấn 2013 THCS Phú Mậu, TP Huế 0363437512 minhtuan24071989@gmail.com Ủy viên 

19  Toán Lê Nguyễn Thành 2004 THCS Nguyễn Hữu Đà, Quảng Điền 0987777959 hdmedia.hue@gmail.com Ủy viên 

20  Toán Thân Thị Kiều Ly 1999 THCS Nguyễn Xuân Thưởng, Hương Trà 0917420036 kieulyt78@gmail.com Ủy viên 

21  Toán Nguyễn Thanh Sơn 2004 THCS Hà Thế Hạnh, Hương Trà 0775509119 ntson.thcshtra.ndthinh@hue.edu.vn Ủy viên 

22  Toán Nguyễn Thị Nguyên Phương 2005 THCS Chu Văn An, TP Huế 0983596612 nguyenphuong3011vn@gmail.com Ủy viên 

23  Ngữ văn Nguyễn Thị Diệu Liên 2003 THCS Đặng Dung, Quảng Điền 0978181423 dieulien.pgd@gmail.com Ủy viên 

24  Ngữ văn Lê Thị Hồng Giang 1993 THCS Chu Văn An, TP Huế 0916482032 chucgiang1970@gmail.com Ủy viên 

25  Ngữ văn Nguyễn Thị Mỹ Hương 2008 THCS Phú An, Phú Vang 0387332517 myhuongc2@gmail.com Ủy viên 

26  Ngữ văn Lê Thị Trúc Dự 2013 THCS Nguyễn Chí Diểu, TP Huế 0973947110 trucdu90@gmail.com Ủy viên 

27  Ngữ văn Trần Thị Bích Thu 1993 THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế 0973848821 bthu.tranthibich@gmail.com Ủy viên 

28  Ngữ văn Thái Thùy Trang 2003 THCS Phú Bài, Hương Thủy 0985538225 trangkitty2011@gmail.com Ủy viên 

29  Ngữ văn Nguyễn Thị Hồng Anh 2006 THCS Đặng Vinh, TP Huế 0905482689 nthanh.thcshtradvinh@hue.edu.vn Ủy viên 

30  Ngữ văn Trần Công Văn 2012 THCS Hàm Nghi, TP Huế 0912255438 trancongvan1484@gmail.com Ủy viên 

31  Ngữ văn Lê Thị Hạnh 2002 THCS Phong Hiền, Phong Điền 0986108446 lethihanh1611@gmail.com Ủy viên 

32  Ngữ văn Trần Thị Bích Thủy 2005 THCS Hà Thế Hạnh, Hương Trà 0987243309 ttbthcstuha@gmail.com Ủy viên 

33  Tin học Nguyễn Thị Lan 2003 THCS Chu Văn An, TP Huế 0799496432 lancvahue1216@gmail.com Ủy viên 

34  Tin học Lê Văn Thuận 2006 THCS Nguyễn Du, TP Huế 0793565877 levanthuan79@gmail.com Ủy viên 

35  Tin học Nguyễn Duy Anh Sơn 2003 THCS Phú Mỹ, Phú Vang 0981427254 anhson.pthuong@gmail.com Ủy viên 

36  Tin học Đặng Thị Hương Giang 2003 THCS Phú Bài, Hương Thủy 0917691225 giangdth29@gmail.com Ủy viên 

37  Tin học Thẩm Trần Thế Vũ 2006 THCS Hà Thế Hạnh,Hương Trà 0919955001 tttvuthcstuha@gmail.com Ủy viên 

38  Tin học Cao Thảo 2007 THCS TT Khe Tre, Nam Đông 0989291091 caothao2479@gmail.com Ủy viên 

39  Tin học Ngô Thế Ngọc 2002 THCS Quang Trung, A Lưới 0914479516 Ngocthengo2009@gmail.com Ủy viên 

40  Tin học Lê Thị Thanh Nhàn 2003 THCS Đặng Hữu Phổ, Quảng Điền 0977028256 nhanthanhthile@gmail.com Ủy viên 

mailto:minhtuan24071989@gmail.com
mailto:nguyenphuong3011vn@gmail.com
mailto:dieulien.pgd@gmail.com
mailto:chucgiang1970@gmail.com
mailto:myhuongc2@gmail.com
mailto:trucdu90@gmail.com
mailto:bthu.tranthibich@gmail.com
mailto:trangkitty2011@gmail.com
mailto:nthanh.thcshtradvinh@hue.edu.vn
mailto:lethihanh1611@gmail.com
mailto:lancvahue1216@gmail.com
mailto:anhson.pthuong@gmail.com
mailto:giangdth29@gmail.com
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41  Tin học Nguyễn Thanh Nam 2005 THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế 0362343066 Mr.nt.nam@gmail.com Ủy viên 

42  Tin học Hồ Lâm Đức 2008 THCS Lê Hồng Phong, TP Huế 0905519930 holamduc@gmail.com Ủy viên 

43  Công nghệ Nguyễn Khánh Hòa 2015 THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế 0383737870 khanhhoantp@gmail.com Ủy viên 

44  Công nghệ Trần Đình Quốc Anh 2004 THCS Đặng Văn Ngữ, TP Huế 0906456939 quocanh.gv1981@gmail.com Ủy viên 

45  Công nghệ Nguyễn Phong Linh 2002 THCS Trần Thúc Nhẫn, Quảng Điền 0399650149 phonglinh1978@gmail.com Ủy viên 

46  Công nghệ Lê Văn Châu 1999 THCS Vinh Giang, Phú Lộc 0986621724 chauvinhgiang@gmail.com  Ủy viên 

47  Công nghệ Phan Thị Hằng 2003 THCS&THPT Trường Sơn, A Lưới 0702463673 cutomcari@gmail.com Ủy viên 

48  Công nghệ Dương Đăng Tường 2005 THCS Nguyễn Duy, Phong Điền 0906526283 duongdangtuong@gmail.com Ủy viên 

49  Công nghệ Ngô Hải Lộc Nguyên 2006 THCS Thuận An, TP Huế 0772428530 locnguyen922@yahoo.com Ủy viên 

50  Công nghệ Hoàng Thị Lệ Thu 1992 THCS Nguyễn Khánh Toàn, Hương Trà 0935678615 htlthu.thcshtranktoan@hue.edu.vn Ủy viên 

51  Công nghệ Dương Minh Đài 1999 THCS Phong Xuân, Phong Điền 0905654329 dmdai75@gmail.com Ủy viên 

52  Công nghệ Phạm Văn Vượng 2004 TH&THCS Thủy Tân, Hương Thủy 0375212857 vuongpv79@gmail.com Ủy viên 

53  GDTC Nguyễn Thị Thanh 1995 THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế 0905231063 nthanh1303@gmail.com Ủy viên 

54  GDTC Trần Thị Tú Linh 2003 THCS Nguyễn Văn Linh, TP Huế 0833217565 tulinh1924@gmail.com Ủy viên 

55  GDTC Nguyễn Văn Phước 2007 THCS Nguyễn Khoa Thuyên, Hương Trà 0936000585 phuocffav@gmail.com Ủy viên 

56  GDTC Hồ Văn Thăng 2003 THCS Nguyễn Duy, Phong Điền 0847089032 thangho159@gmail.com Ủy viên 

57  GDTC Võ Văn Hoàng 2006 THCS Nguyễn Hữu Đà, Quảng Điền 0988811204 anh.ford2011@gmail.com Ủy viên 

58  GDTC Lê Anh Quốc 2003 THCS Phú An, Phú Vang 0941712121 leanhquocgvpt@gmail.com Ủy viên 

59  GDTC Hồ Văn Hương 2002 THCS Thủy Phương, Hương Thủy 0945714869 vanhuong0803@gmail.com Ủy viên 

60  GDTC Nguyễn Đệ 1990 THCS Lộc Bổn, Phú Lộc 0914424699 delocbon@gmail.com Ủy viên 

61  GDTC Bùi Thanh Hòa 1999 THCS Phạm Văn Đồng, TP Huế 0797537288 bthoa.tpt@gmail.com  Ủy viên 

62  GDTC Nguyễn Tất Toàn 2003 THCS-DTNT Nam Đông, Nam Đông 0838700703 ttoandtnt@gmail.com Ủy viên 

63  GDCD Hoàng Thị Phương Diễm 1998 THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế 0935359393 phuongdiemhoang@gmail.com Ủy viên 

64  GDCD Nguyễn Thị Bích Loan 1999 THCS Phạm Văn Đồng, TP Huế 0905552427 bichloan2002@gmail.com Ủy viên 

mailto:khanhhoantp@gmail.com
mailto:quocanh.gv1981@gmail.com
mailto:duongdangtuong@gmail.com
mailto:locnguyen922@yahoo.com
mailto:dmdai75@gmail.com
mailto:ntqchi86@gmail.com
mailto:thangho159@gmail.com
mailto:anhkhoi1005@gmail.com
mailto:hoaimo198181@gmail.com
mailto:dotoanlocthuy@gmail.com
mailto:ttoandtnt@gmail.com
mailto:phuongdiemhoang@gmail.com
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65  GDCD Lê Hồng Quang 2007 THCS&THPT Hồng Vân, A Lưới 0983646984 lequang84gvhvan@gmail.com Ủy viên 

66  GDCD Trương Thị Mỹ Thùy 2001 Phòng GDĐT Phong Điền 0932525918 thuyttm.pdien@hue.edu.vn Ủy viên 

67  GDCD Nguyễn Thị Huyền 1999 THCS Phong Sơn, Phong Điền 0984024399 huyenlinhlovely10@gmail.com Ủy viên 

68  GDCD Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1999 THCS Ngô Thế Lân, Quảng Điền 0919914244 honghanhanhcau@gmail.com Ủy viên 

69  GDCD Nguyễn Thị Ngọc Lan 2005 THCS Thủy Dương, Hương Thủy 0782671166 ngoclandl123@gmail.com Ủy viên 

70  GDCD Lê Bảo Hiền  2004 THCS Lộc Bổn, Phú Lộc 0916482367 hienlocbon1@Gmail.com Ủy viên 

71  GDCD Dương Nhật trung 1997 TH&THCS Kim Đồng, Nam Đông 0972468331 kenkit1974@gmail.com Ủy viên 

72  GDCD Nguyễn Anh Tuấn 2001 THCS Lê Lợi, A Lưới 0966032481 tuananhthcs@gmail.com Ủy viên 

73  Tiếng Anh Nguyễn Hải Trí 2000 Phòng GDĐT Phú Vang 0393669903 nguyenhaitri.gdpv@gmail.com Ủy viên 

74  Tiếng Anh Phạm Thanh Thảo 1998 THCS Hùng Vương, TP Huế 0935391131 thaophamav2010@gmail.com Ủy viên 

75  Tiếng Anh Hoàng Ngọc Hồng Vân 1997 THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế 0914125456 hoanghongvan76@gmail.com Ủy viên 

76  Tiếng Anh Ngô Thị Thanh Xuân 2006 Phòng GDĐT TP Huế 0935391131 ngothanhxuan8282@gmail.com Ủy viên 

77  Tiếng Anh Phạm Thị Xuân Dung 2005 THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế 0982334455 phamxdung83@gmail.com Ủy viên 

78  Tiếng Anh Hồ Thị Ngọc Uyển 2001 THCS Nguyễn Khánh Toàn, Hương Trà 0383903252 htnuyen.thcshtra.ndthinh@hue.edu.v

n 

Ủy viên 

79  Tiếng Anh Nguyễn Thị Quỳnh Châu 1998 THCS Phong Hiền 0944695427 quynhchau709@gmail.com Ủy viên 

80  Tiếng Anh Võ Thị Thành Mỹ 2002 THCS Lộc Trì, Phú Lộc 0967986600 thanhmyteacher@gmail.com Ủy viên 

81  Tiếng Anh Nguyễn Thị Quỳnh Châu 1997 THCS Phong Hiền, Phong Điền 0944695427 quynhchau709@gmail.com Ủy viên 

82  Tiếng Anh Nguyễn Thị Kim Phúc 2001 THCS Đặng Tất, Quảng Điền 0912260005 kimphuc78@gmail.com Ủy viên 

83  Tiếng Anh Phùng Thị Diễm Ái 1998 THCS Thủy Dương, Hương Thủy 0945988021 diemaiphungthi082@gmail.com Ủy viên 

84  Mĩ Thuật Đinh Khắc Thịnh 1996 THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế 0905315283 dinhkhacthinh@gmail.com Ủy viên 

85  Mĩ Thuật Nguyễn Thị Thùy Nhung 2011 THCS Trần Cao Vân, TP Huế 0914950123 thuynhung050487@gmail.com Ủy viên 

86  Mĩ Thuật Huỳnh Thị Thanh Uyên 2002 THCS Nguyễn Xuân Thưởng, Hương Trà 0987443363 thanhuyen0802@gmail.com Ủy viên 

87  Mĩ Thuật Trần Văn Anh Tuấn 2004 THCS Thuận An, TP Huế 0906585891 tuanthcsthuanan@gmail.com Ủy viên 

88  Mĩ Thuật Lê Phước Vinh 2003 THCS Phú Mậu, TP Huế 0935476757 lephuocvinhpthuan@gmail.com Ủy viên 

mailto:thuyttm.pdien@hue.edu.vn
mailto:huyenlinhlovely10@gmail.com
mailto:ngoclandl123@gmail.com
mailto:hienlocbon1@Gmail.com
mailto:kenkit1974@gmail.com
mailto:nguyenhaitri.gdpv@gmail.com
mailto:thaophamav2010@gmail.com
mailto:ngothanhxuan8282@gmail.com
mailto:diemaiphungthi082@gmail.com
mailto:dinhkhacthinh@gmail.com
mailto:tuanthcsthuanan@gmail.com
mailto:lephuocvinhpthuan@gmail.com
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89  Mĩ Thuật Nguyễn Duy Ngọc 2005 TH&THCS Kim Đồng, Nam Đông 0988807717 nguyenduyngocmttn@gmail.com Ủy viên 

90  Mĩ Thuật Đinh Xuân Thủy 2003 THCS Thủy Dương, Hương Thủy 0944550500 dinhxuanthuy1981@gmail.com Ủy viên 

91  Mĩ Thuật Nguyễn Hương Tường Vi 2009 THCS Vinh Giang, Phú Lộc 0985323560 nguyenhuongtuongvi@gmail.com Ủy viên 

92  Mĩ Thuật Phan Thanh Lâm 2004 THCS Đặng Tất, Quảng Điền 0989638523 haophan559@gmail.com Ủy viên 

93  Mĩ Thuật Trần Ngọc Hiếu 2003 THCS Phong Xuân, Phong Điền 0942566644 hieutran79px@gmail.com Ủy viên 

94  Âm nhạc Nguyễn Kim Chung 2001 THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế 0914210273 nguyenkimchunghue@gmail.com Ủy viên 

95  Âm nhạc Lê Khương 2007 THCS Nguyễn Chí Diểu, TP Huế 0985159011 lekhuong080180@gmail.com Ủy viên 

96  Âm nhạc Phạm Quang 2008 THCS Vinh Xuân, Phú Vang 0799333822 phamquangdoremi@gmail.com Ủy viên 

97  Âm nhạc Tống Thị Lệ 2009 THCS Phú Bài, Hương Thủy 0905925137 tongle061081@gmail.com Ủy viên 

98  Âm nhạc Nguyễn Thị Hoài Nam 2008 THCS Thị Trấn Phú Lộc, Phú Lộc 0944400936 nthihoainam@gmail.com Ủy viên 

99  Âm nhạc Lê Thị Diễm Hằng 2003 THCS Nguyễn Thị Minh Khai, TP Huế 0835050888 diemhanghue75@gmail.com Ủy viên 

100  Âm nhạc Trần Đình Hoàng 2004 THCS Nguyễn Đình Anh, Quảng Điền 0987075969 thuanhoang1971@gmail.com Ủy viên 

101  Âm nhạc Trần Thị Ngọc Loan 2009 THCS Thủy Phương, Hương Thủy 0935509388 tranngocloan.tp@gmail.com Ủy viên 

102  Âm nhạc Võ Huy Quang 2002 TH&THCS Kim Đồng, Nam Đông 0982875572 huyquangorgan@gmail.com Ủy viên 

103  Âm nhạc Lương Lan Hương 2003 THCS Phú Hồ, Phú Vang 0935569868 phamquangdoremi@gmail.com Ủy viên 

104  HDDTN,HN Lê Văn Tuấn 2010 THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế 0934844001 levantuan.itf@gmail.com Ủy viên 

105  HDDTN,HN Võ Anh Khoa 2009 THCS Lộc Vĩnh, Phú Lộc 0979091298 utphuong.gv@gmail.com Ủy viên 

106  HDDTN,HN Lê Tấn Nhất 2012 THCS Điền Lộc, Phong Điền 0348499060 tannhattpt88@gmail.com Ủy viên 

107  HDDTN,HN Lương Văn Trí 2005 TH&THCS Lâm Mộng Quang, Phú Lộc 0979091119 luongvantri1977@gmail.com Ủy viên 

108  HDDTN,HN Trương Hoàng Long 2002 THCS Phan Thế Phương, Quảng Điền 0978344673 truonghoanglong288@gmail.com Ủy viên 

109  HDDTN,HN Hồ Phúc Quang 2009 THCS Nguyễn Chí Diểu, TP Huế 0977608445 hophucquangncd@gmail.com Ủy viên 

110  HDDTN,HN Phan Duy Lĩnh 2003 THCS&THPT Hồng Vân, A Lưới 0944206240 phanduylinh1979@gmail.com Ủy viên 

111  HDDTN,HN Nguyễn Thị Khánh Ly 2008 THCS BT Long Quảng, Nam Đông 0967609311 dungphik35@gmail.com Ủy viên 

112  HDDTN,HN Nguyễn Xuân Hải 2007 THCS Thống Nhất, TP Huế 0789414567 hainguyendu@gmail.com Ủy viên 
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113  HDDTN,HN Võ Trung Kiên 2012 THCS Hương Hòa, Nam Đông 00935006096 Votrungkien46@gmail.com Ủy viên 

114  HDDTN,HN    Nguyễn Thị Thùy Dương 2006   THCS Thủy Phù, Hương Thủy 0364844819   duongconuong1982@gmail.com Ủy viên 

115  KHTN Nguyễn Văn Cần 2001 THCS Thủy Dương, Hương Thủy 0972465050 cannv1974@gmail.com Ủy viên 

116  KHTN Nguyễn Văn Khuyên 2011 THCS Phong Hòa, Phong Điền 0974201824 nguyenkhuyenapc@gmail.com Ủy viên 

117  KHTN Nguyễn Thị Thanh Tâm 2004 THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế 0905601390 thanhtam81.ntp@gmail.com Ủy viên 

118  KHTN Trần Ngọc Hạnh 2005 THCS Phú Mậu, TP Huế 0979229506 ngochanh.tran1809@gmail.com Ủy viên 

119  KHTN Lê Thị Khánh Vân 2013 THCS Nguyễn Tri Phương, TPHuế 0383903369 chem.lethikhanhvan@gmail.com Ủy viên 

120  KHTN Nguyễn Thị Minh Phương 2006 THCS Thống Nhất, TP Huế 0359555599 hhanh1304@yahoo.com.vn Ủy viên 

121  KHTN Nguyễn Duy Sản 2003 THCS Phong Hiền, Phong Điền 0774561234 duysanchemistry@gmail.com Ủy viên 

122  KHTN Trần Văn Thiện 2010 THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế 0935919884 tranthienntp@gmail.com Ủy viên 

123  KHTN Phạm Thị Phương Bắc 2006 THCS Phan Sào Nam, TP Huế 0826813886 phuongbac.psn@gmail.com Ủy viên 

124  KHTN Phạm Văn Giáp 2006 THCS Phú Xuân, Phú Vang 0974440490 giapphuxuan@gmail.com Ủy viên 

125  LS&ĐL Nguyễn Thị Thanh Hà 2005 THCS Thuỷ Châu, Hương Thuỷ 0836000333 thanhhaphuda1981@gmail.com Ủy viên 

126  LS&ĐL Trần Thị Diễm Thúy 2010 THCS Lộc Trì, Phú Lộc 0989935545 diemthuyclio@gmail.com Ủy viên 

127  LS&ĐL Đỗ Thị Kim Chi 2021 THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế 0364640993 dothikimchi91@gmail.com Ủy viên 

128  LS&ĐL Nguyễn Thị Kim Huế 2001 THCS Thủy Dương, Hương Thủy 0935276568 nguyenthikimhue77@gmail.com Ủy viên 

129  LS&ĐL Trần Văn Bảo 1999 THCS Phong Mỹ, Phong Điền 0983249427 tvbao1977@gmail.com Ủy viên 

130  LS&ĐL Nguyễn Lê Tuấn Anh 1990 THCS Hàm Nghi, TP Huế 0914352731 tuanthay1205@gmail.com Ủy viên 

131  LS&ĐL Trần Văn Quang 2008 Phòng GDĐT Phú Vang 0977912114 vangiang11092014@gmail.com Ủy viên 

132  LS&ĐL Hoàng Thị Hoa 2007 THCS Phú Bài, Hương Thủy 0906546336 gianhuhoang11@gmail.com Ủy viên 

133  LS&ĐL Huỳnh Đức 2005 TH&THCS Hoàng Kim Hoán, TP Huế 0914283306 huynhduc2020@gmail.com Ủy viên 

134  LS&ĐL Trần Thanh Quang 1999 THCS TT Khe Tre, Nam Đông 0983348515 ttquanghue@gmail.com Ủy viên 
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Phụ lục 1. Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 9 
 
 

UBND HUYỆN/THỊ XÃ/TP…… 

TRƯỜNG…………………. 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 14  tháng 11 năm 2023 

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 
 

MÔN:………………… 

Bản mẫu SGK:……………… 
 

 

 

Tên bài 
 

Trang/dòng 

 

Nội dung 

hiện tại 

 

Đề nghị 

chỉnh sửa 

 

Lí do đề xuất 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Người góp ý 

 (Kí tên và ghi đầy đủ họ và tên)_ 
         …,. ngày 14 tháng 11 năm 2023 

Thủ trưởng đơn vị 

 (Ký tên và đóng dấu) 
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